Họ và tên:.............................................              

ÔN TẬP
Bài 1.
a. Đặt tính rồi tính:
	34 + 33
	5 + 30
	10 + 28 
	3 + 45 

	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….


b. Tính:
	13 + 6 = …
	     17 – 6 = …
	     19 – 6 + 3 = …


 12 cm + 16 cm = ...           11 cm = 8 cm = ...              13cm + 4cm – 4cm = ……

Bài 2 :>,<,=

	76
	
	67
	
	54
	
	45
	
	33
	
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	32
	
	34
	
	43
	
	22
	
	33



	87
	
	88
	
	88
	
	53
	
	49
	
	43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	54
	
	52
	
	65
	
	70
	
	75


 
 Bài 3: Cho các số 45, 65, 12, 8, 33, 72, 54 
a) Số lớn nhất là: ………….…                Số bé nhất là: ……………
b) Các số lớn hơn 45 là: ………………………………………………………………
c) Các số bé hơn 45 là: ……………………………………………………………….
d) Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………….
 Bài 4. Sắp xếp các số  67, 45, 54, 33, 34  theo thứ tự:
1. Từ  lớn đến bé: …………………………………………………..
1. Từ  bé đến lớn: …………………………………………………..

   Bài  5: Nối

       35 <                                     > 45                56 >                                  > 54

32
72
14



        17 - 2 >                              12 + 6 <                                         > 19 - 3   

Bài 6.  >, <, =?
	17 – 2 …. 16
	17 – 4 …. 16 – 3 
	      17 – 4 …. 18 – 3 – 2 

	       30 …. 50
	80 …. 10
	18 – 4 + 3 …. 16 – 2 + 4 



    Bài 7. Mẹ mua 20 quả trứng gà và 6 quả trứng vịt. Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu quả trứng?
                                                                                
                   Trả lời: Có tất cả ………..quả trứng.
Bài 8. Sợi dây thứ nhất dài 11cm, sợi dây thứ hai dài 28 cm. Hỏi cả hai sợi dây dài bao nhiêu cm?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Bài 9. Số?
[bookmark: _GoBack]70 > …… > 30                                           18 – 6 + 2 <  …… < 18 + 1 – 3
Bài 10. Với các số sau 23; 68; 45,và dấu + , - .Hãy viết tất cả các phép tính đúng ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
